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1. Dẫn nhập 

Trong cuộc sống, có những loại tài sản mà giá trị của nó ta có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường, ví dụ như: nhà cửa, đất đai, ô tô, xe máy,...(tất cả tài sản này gọi chung là các tài sản hữu hình), và có những tài sản mà giá trị của nó ta chỉ có thể nhận thấy được qua sự tương tác với bên thứ 3, ví dụ như: uy tín của một công ty, danh tiếng của một cá nhân, vẻ đẹp hay tính nhân văn của một tác phẩm văn học, một bức tượng, hay giá trị to lớn của một sáng chế đầu máy hơi nước đã tạo ra cả một cuộc cách mạng công nghệ trên toàn thế giới – mở ra một kỷ nguyên mới,...(tất cả tài sản này gọi chung là tài sản vô hình). Giá trị của tài sản vô hình không thể nhận biết bằng giác quan – có những giá trị lớn hơn gấp nhiều lần sao với vật mang nó, ví dụ chiếc đầu máy hơi nước, hay tác phẩm văn học, bức tượng điêu khắc; và giá trị này chỉ đ​ược thể hiện thông qua mối quan hệ pháp luật giữa ng​ười có quyền khai thác lợi ích của tài sản với ngư​ời thứ ba. 

Tài sản trí tuệ là một dạng tài sản vô hình. Tài sản trí tuệ là sản phẩm của hoạt động sáng tạo của trí tuệ con người. Những giá trị vô hình của tài sản trí tuệ được thể hiện qua những tương tác hữu hình mà chúng ta có thể thấy hàng ngày như: vì sao các bà nội trợ lại phải tìm đúng gạo Hải Hậu để mua? tại sao hầu hết giới trẻ lại yêu thích Coca-Cola? tại sao công ty Colgate lại trả giá 2,5 triệu đôla vào thời điểm năm 1995 để mua nhãn hiệu kem đánh răng DẠ LAN ở Việt Nam? hay tại sao người ta có thể mua 1 bức tranh với giá từ 1 đôla đến 10 đôla, nhưng cũng sẵn sàng trả giá 1 bức tranh của Picaso với giá hàng triệu đôla?...Qua đây ta thấy được giá trị của tài sản trí tuệ là rất lớn. Vậy làm sao những quyền và lợi ích chính đáng của người sáng tạo được đảm bảo, làm sao để thúc đẩy hoạt động sáng tạo phát triển, làm sao để khai thác tối đa giá trị mà loại tài sản này đem lại cho toàn xã hội?...Chính vì những lý do này mà vấn đề sở hữu, vấn đề quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ (gọi tắt là quyền sở hữu trí tuệ - SHTT), và việc bảo hộ các quyền SHTT đã được các quốc gia quan tâm và thực hiện. Thông qua các văn bản quy phạm pháp luật về SHTT, các quốc gia thống nhất quản lý SHTT, yêu cầu mọi công dân thành viên phải có nghĩa vụ đáp ứng các quy định đó. Sở hữu trí tuệ đã trở thành một trong ba chìa khóa để mở cảnh cửa hội nhập bước vào WTO (Tổ chức thương mại thế giới).

Quyền SHTT được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả (gọi tắt là quyền liên quan), quyền  sở hữu công nghiệp (SHCN) và quyền đối với giống cây trồng. Quyền SHTT được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các thiết chế pháp luật. Cụ thể về 3 nhánh đối tượng cơ bản của SHTT như sau:

· Quyền tác giả và quyền liên quan: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

· Quyền SHCN: là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

· Quyền đối với giống cây trồng: là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. 

Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn là lĩnh vực cung cấp cho xã hội nhiều tài sản trí tuệ liên quan tới các khía cạnh xã hội và nhân văn. Các tài sản trí tuệ này được thể hiện dưới dạng các tác phẩm, bao gồm cả các tác phẩm khoa học (các báo cáo khoa học, bài báo khoa học, giáo trình, chuyên khảo,…), các tác phẩm văn học (truyện, thơ,…) và các tác phẩm nghệ thuật (các tác phẩm kiến trúc, điêu khắc, hội họa, múa, âm nhạc, kịch, điện ảnh). Ngoài ra còn có tài sản trí tuệ được tạo ra trong quá trình truyền tải những tác phẩm này tới công chúng, mà chúng ta có thể thấy đó là những cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Như vậy, qua đây ta thấy những tài sản trí tuệ được tạo ra trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chính là các đối tượng của nhánh quyền tác giả và quyền liên quan. Trong môi trường đại học về khoa học xã hội và nhân văn như trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, các tài sản trí tuệ được tạo ra trong quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên được bảo hộ và khai thác giá trị như thế nào? Liệu bản thân những người sáng tạo đã hiểu rõ về phạm vi quyền của mình đối với các tác phẩm do mình tạo ra và biết cách bảo vệ những quyền đó của mình? Làm thế nào để khuyến khích sáng tạo và cung đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ đối với các tài sản trí tuệ nói chung, các tài sản trí tuệ khoa học xã hội và nhân văn nói riêng?...Đó thực sự là những câu hỏi mà chúng ta cần quan tâm. Từ những câu hỏi này tôi đưa ra câu hỏi của nghiên cứu này, đó là:

Có nên đưa môn học về sở hữu trí tuệ vào chương trình đào tạo khoa học xã hội và nhân văn để cung cấp cho sinh viên hành trang về kiến thức và kỹ năng liên quan tới sở hữu trí tuệ?
· Tầm quan trọng của việc đưa môn học về sở hữu trí tuệ vào chương trình đào tạo khoa học xã hội và nhân văn
Việc đưa môn học về sở hữu trí tuệ vào chương trình đào tạo của các trường đại học nói chung, và các trường đại học khoa học xã hội và nhân văn nói riêng là điều hết sức cần thiết và cấp bách trong môi trường hội nhập hiện nay.

Sinh viên trong thời đại mới đã được trao thêm rất nhiều trọng trách – trọng trách của vai trò là  “công dân toàn cầu”. Đây một khái niệm tương đối mới ở Việt Nam nhưng nó đang là vai trò cần đạt tới của tất cả những người tham gia quá trình hội nhập. Nhưng, sinh viên Việt Nam hiện nay đã chuẩn bị gì cho điều đó? Chính sách giáo dục đại học Việt Nam hiện nay đã trang bị gì cho họ để hội nhập toàn cầu? Trong rất nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết phải có của một công dân toàn cầu, thì Kiến thức về bảo hộ sở hữu trí tuệ là “vốn”không thể thiếu khi một người tham gia bất kỳ một hoạt động kinh tế - xã hội - văn hóa hội nhập nào. Do đó, được giáo dục, được đào tạo và nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ là quyền và cũng là nhu cầu của người học trong thời đại hiện nay. Điều này cũng đang trở thành một phần trong chiến lược các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức của công chúng (PE&A) được toàn thế giới quan tâm.
Đưa môn học về sở hữu trí tuệ vào chương trình đào tạo đem lại những lợi ích thiết thực sau đây mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy:

· Trang bị những kiến thức và kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu của thực tế về SHTT: Tốt nghiệp các ngành học của khoa học xã hội và nhân văn, sinh viên có thể sẽ trở thành là những người trực tiếp tạo ra các tài sản trí tuệ như các nhà văn, nhà báo, các nhà nghiên cứu,…hay có thể trở thành những người gián tiếp tham gia hoạt động này như những người giảng dạy, những người tham gia công tác truyền thông,…Họ không thể đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong môi trường hội nhập khi họ không được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về SHTT. 

· Nâng cao hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền SHTT của mỗi quốc gia: “Bạn sẽ không thể tới đích nếu đi sai đường”(tục ngữ Đức), hay thực tế vẫn chỉ ra rằng người ta chỉ làm tốt khi người ta biết nó và hiểu nó, do đó, chính sách giáo dục chính là 1 yếu tố quan trọng trong chiến lược PE&A, và quyết định tới hiệu quả hoạt động bảo hộ SHTT. Nếu sinh viên không được trang bị các kiến thức về sở hữu trí tuệ thì liệu họ có biết hành vi photo một cuốn sách làm nhiều bản hay hành vi trích dẫn một câu/một đoạn từ một tác phẩm mà không trích dẫn nguồn là hành vi xâm phạm quyền tác giả?...

· Tạo động lực kích thích sáng tạo các tài sản trí tuệ: việc trang bị kiến thức cũng như được truyền đạt các thông điệp về SHTT giúp người học có sự tôn trọng và hiểu biết hơn về SHTT. Từ đó, xây dựng niềm tin về sự tôn trọng, sự công bằng trong cộng đồng khoa học, và kích thích nhu cầu sáng tạo của người học.

Thực tiễn giảng dạy SHTT ở Việt Nam nói chung và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng hiện nay 

Thực tế, Việt Nam chưa có một chính sách giáo dục cụ thể nào về sở hữu trí tuệ cho các trường cao đẳng, đại học. Do đó, mục tiêu cũng như các chỉ đạo cụ thể về giáo dục SHTT trong các trường cao đẳng, đại học là chưa có. Cụ thể thực tế cho thấy:

· Chính sách về đào tạo: Một số ít các trường bắt đầu có 1 số môn học và chuyên đề về SHTT, với thời lượng và nội dung rất hạn chế (khoảng từ 30-60 tiết). Tính tới năm 2008, chỉ có tại các trường: Đại học Luật Hà Nội và Tp. HCM, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội và Tp. HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Học viện Quan hệ quốc tế, Học viện tư pháp, Đại học Ngoại Thương, Đại học Huế, Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Lạt. Thực tế có rất nhiều hạn chế, bất cập trong việc đào tạo này – và một nguyên nhân sâu xa đó là chưa có định hướng, chính sách cụ thể nào về giáo dục, đào tạo SHTT trong các trường cao đẳng, đại học. Nhìn chung, việc đưa SHTT vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nói trên hoàn toàn mang tính tự phát, chưa có sự thống nhất về mục đích, ý nghĩa, định hướng nội dung cũng như các khía cạnh có liên quan khác. Do vậy các chương trình này, dù được giảng dạy cho cùng một cấp độ đào tạo, nhưng có sự khác biệt khá lớn về nội dung và hiệu quả đào tạo ở các cơ sở đào tạo khác nhau.

· Chính sách về các hoạt động hỗ trợ và bổ trợ: Chính phủ chưa có chỉ đạo cũng như tác động nào đối với hoạt động nâng cao nhận thức SHTT cho sinh viên:

+ chưa có bất kỳ một nghiên cứu thị trường nào về các nhóm đối tượng, nên nhu cầu về SHTT của sinh viên cũng chưa được nhận thức rõ để đáp ứng phù hợp các nhóm sinh viên;

+ chưa có một mạng lưới thông tin về SHTT nào dành cho giảng viên, sinh viên. Ở một số quốc gia có mô hình giáo sư SHTT (IP Professor) – nguồn thông tin trực tuyến.

+ chưa có đầu tư/hỗ trợ nào về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn học liệu, tư liệu cho hoạt động này. Hiện nay, muốn thực hiện là các trường phải “tự thân vận động”. Ví dụ, duy mới chỉ có thư viện Khoa Học Tổng Hợp Tp HCM và Hội đồng Thương mại Mỹ Việt - Diễn đàn Giáo dục (USVTC) hợp tác thành lập một trung tâm tư liệu tham khảo về quyền SHTT (được gọi là “Trung tâm IPR”) đặt tại Thư viện với mục đích giúp các sinh viên, giảng viên đại học, công chức và nhân viên tòa án Việt Nam là những người có liên quan đến SHTT bằng cách cung cấp cho họ khả năng tiếp cận với nguồn tài liệu tham khảo về quyền sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

· Chính sách về hợp tác quốc tế: dù các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, chính phủ nước ngoài là rất lớn, nhưng chính phủ Việt Nam chưa có một chính sách nào cho hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT cho các trường đại học.

Trong bối cảnh này, Khoa Khoa học Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành một nơi đào tạo tiên phong về sở hữu trí tuệ. Đây là nơi đầu tiên có một bộ môn độc lập thuộc Khoa với tên gọi Bộ môn Sở hữu trí tuệ và cũng là nơi đầu tiên đào tạo chuyên ngành về sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, Khoa là 1 trong 2 cơ sở duy nhất trong cả nước hiện nay đào tạo về pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ có cấp chứng chỉ. Lớp “Pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ”do Khoa phụ trách cho tới thời điểm này đã hoàn thành khóa thứ 6 và đang chuẩn bị mở lớp cho khóa 7. Khóa học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các đối tượng của sở hữu trí tuệ, và cùng với chứng chỉ kết thúc khóa học, đây là cơ sở để thi thẻ đại diện sở hữu công nghiệp (thẻ hành nghề trong lĩnh vực pháp luật về sở hữu trí tuệ). Do đó, các lớp học của Khoa đã thu hút được nhiều sinh viên chính quy cũng như các học viên từ bên ngoài. Ngoài ra, trong chương trình đào tạo hệ chính quy và tại chức, môn học Tổng quan về sở hữu trí tuệ (Overview on Intellectual Property) đã chính thức được giảng dạy (thời lượng 2 tín chỉ với lớp sinh viên hệ chính quy và 3 tín chỉ với lớp sinh viên hệ chất lượng cao). Môn học Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về sở hữu trí tuệ, bao gồm: cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ theo các chuẩn mực quốc tế, bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ. Học xong môn học này, sinh viên có được:

· Kiến thức

- Giải thích, phân tích được những khái niệm cơ bản về sở hữu trí tuệ, nắm được hệ thống các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo các chuẩn mực quốc tế và theo pháp luật Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

· Kỹ năng

- Biết các tiêu chí để một đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, biết cách phân loại các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Biết chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

· Thái độ

- Tôn trọng quyền đối với tài sản trí tuệ do người khác sáng tạo nên.

- Tự tin ở năng lực thực hiện pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Môn học này đã nhận được nhiều sự quan tâm, hứng thú nghiên cứu từ sinh viên, thể hiện qua quan sát giảng dạy môn học này và một số trao đổi với sinh viên về môn học, đặc biệt thể hiện qua số lượng nghiên cứu khoa học sinh viên liên quan tới sở hữu trí tuệ chiếm 20 tới 30% tổng số nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm của Khoa.

1. Một số khuyến nghị về việc đưa môn học về Sở hữu trí tuệ vào chương trình đào tạo khoa học xã hội và nhân văn

Như vậy, thật là một thiếu sót lớn nếu sinh viên – công dân toàn cầu của Việt Nam không được trang bị kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết về SHTT. Xây dựng chính sách giáo dục về SHTT là yếu tố then chốt, tiên phong trong xây dựng chiến lược các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức công chúng về SHTT nói chung. Đó là yêu cầu tất yếu khách quan của quy luật phát triển xã hội. Chính phủ Việt Nam cần khẩn trương thực hiện nghiên cứu thị trường về SHTT trong lĩnh vực giáo dục và các bên liên quan, để xác định mục tiêu và nội dung chủ đạo của chính sách. Tiếp đó, là việc cụ thể hóa chính sách thành các chính sách đối với chương trình đào tạo, các hoạt động bổ trợ và hỗ trợ và hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT.

Phát huy vai trò tiên phong trong đào tạo các ngành về khoa học xã hội và nhân văn, và phát huy những thế mạnh hiện có về đào tạo sở hữu trí tuệ (cụ thể là tại Khoa Khoa học Quản lý), trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nên đưa môn học Tổng quan về sở hữu trí tuệ vào trong chương trình đào tạo chung cho toàn bộ sinh viên trong trường. Một số khoa như khoa Văn học, Báo Chí,…có thể bổ sung môn học về Quyền tác giả và quyền liên quan là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho việc mở các lớp ngắn hạn về pháp luật và nghiệp vụ sở hữu trí tuệ do Khoa Khoa học Quản lý phụ trách.
